
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THANH AM 

 

Đề số 7 

 

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II 

MÔN: TOÁN HỌC 6 

Năm học 2020 – 2021 

Tuần 41 (từ 28/6 đến 4/7) 

 

Câu 1 (2đ). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): 
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Câu 2 (2đ). Tìm x, biết:  
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 Câu 3 (2đ).  

Nam có một số viên bi xanh và đỏ. Biết số bi xanh 

chiếm 
3

5
 tổng số bi và số bi đỏ là 28 viên.  

a) Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu viên bi? 

b) Tính tỉ số phần trăm giữa số bi xanh và tổng số 

viên bi?  

Câu 4 (3,5đ). Cho xOy  và zOy  là 2 góc kề bù. 

a) Biết 
oxOy 60= . Tính số đo zOy?  

b) Vẽ tia Oa là tia phân giác của zOy. Tính số đo aOx?  

c) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2,5cm, đường tròn này cắt Ox B, cắt Oz tại C.  

Tính độ dài đoạn thẳng BC?  

Câu 5 (0,5đ). Chứng tỏ 
14n 3

A (n N)
21n 5

+
= 

+
 là phân số tối giản?  
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MÔN: NGỮ VĂN 

ĐỀ SỐ 7 

Phần I. (5,0 điểm)  

 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

“Thế rồi, từ điều này sang điều khác, thầy Ha-men nói với chúng tôi về tiếng Pháp, bảo 

rằng đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất: phải giữ lấy nó trong 

chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó, bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ 

vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù.” 

(Trích Ngữ Văn 6, tập 2, NXBGD - 2006) 

Câu 1: Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?  

Câu 2: Đoạn trích trên được kể ở ngôi thứ mấy, theo lời của nhân vật nào? Nêu tác dụng của 

ngôi kể đó.  

Câu 3: Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu:  

“…khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình 

thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù.” 

Câu 4: Xác định lỗi sai trong câu văn sau và sửa lại cho đúng:  

“Qua đoạn trích cho ta thấy lòng yêu nước sâu sắc của thầy Ha-men” 

Câu 5: Từ bài học về tình yêu tiếng nói dân tộc, thứ tài sản quý giá nhất của mỗi người, em hãy 

nêu 03 việc làm của bản thân để bảo vệ sự giàu đẹp của Tiếng Việt.   

Phần II. (5,0 điểm) 

Mỗi buổi sáng bước chân đến sân trường, bất chợt em nhìn thấy những chùm hoa phượng 

nở và nghe tiếng ve kêu râm ran. Hãy miêu tả quang cảnh sân trường và ghi lại cảm xúc của em 

lúc đó.  

 

  



Trường THCS Thanh Am 

BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 6 

Tuần từ 5/7/2021 – 10/7/2021 

I. Find the word which has a different sound in the underlined part.  

1. A. beach B. speak C. hear D. clean 

2. A. city B. fish C. dish D. high 

3. A. tower B. show C. slow D. motor 

4. A. postcard B. fantastic C. visit D. fast 

5. A. continent B. photo C. popular D. coffee 

II.  Find one odd word for each question, and then read them aloud.  

6. A. peaceful B. beautiful C. noise D. delicious 

7. A. Africa B. Sweden C. American D. Asia 

8. A. clock B. tower C. bell D. lion 

9. A. fantastic B. beautiful C. boring  D. wonderful 

10. A. tea B. fish and chips C. television D. sandwich 

III. Choose the correct answers.  

11. Have you ever    to London? 

 A. be B. being C. been D. gone 

12. People in Tokyo are very polite    friendly. 

 A. or B. and C. but D. so 

13. Do you know    drink in Viet Nam?  

 A. popular  B. more popular  

 C. more and more popular D. the most popular 

14. When we were in Stockholm, we had coffee and cakes    a coffee shop    the Old Town. 

 A. on - on B. at - at C. in - in D. on - at 

15. The Eiffel Tower is the most    landmark in the world. 

 A. visit B. . visiting C. visited D. to visit 

16. Britain's most common    activities are watching TV and films, and listening to the radio. 

 A. free B. leisure C. good D. popular 

17. "I have been to Nha Trang   . How about you?"  

 A. one B. two C. two times D. twice 

18. Do you have    in Da Lat during your holiday? 

 A. time B. good time C. good a time D. a good time 

19. Nha Trang has an    atmosphere of a young,    city. 

 A. exciting - growing B. excited - grown  

 C. exciting - grown D. excited - growing 

20. That city is most famous    its fashion shops. 

 A. to B. with C. for  D. of 

21. My family had a lot of    in Hoi An and it was an exciting trip. 

 A. fun B. funny C. enjoy B  D. enjoys 

22. International School in Ho Chi Minh City is    school in Viet Nam with high-tech facilities. 

 A. the oldest B. the younger  



 C. the most historic D. the most modern 

23. Has our city been hot    before? 

 A. as this B. as this time C. like time D. like this time 

24. People must be well-prepared    they want to climb Mount Everest. 

 A. after B. until C. although D. before 

25. "Which    is Britain in?" - "Europe" 

 A. country B. continent C. city D. area 

26. The red double-decker bus is London's famous   . 

 A. sign B. signal C. symbol D. logo 

27. Nha Trang is also considered Viet Nam's    seaside resort town. 

 A. more famous B. most famous C. most visiting D. the most famous 

28. I    Da Lat three times in all. 

 A. visit B. visited C. visiting D. have visited 

29. This is the first time that I    a 3D film. 

 A. watch B. watched C. have ever watched D. have never 

watched 

30. . I think it is a very nice town   the weather is good and the people are friendly. 

 A. because B. if C. so D. although 

IV. Complete the sentences, using the present perfect form of the verbs. 

Example: "Is David still here?" - "No, he (go) has gone home."  

31. "Is it raining?" - "No, it (stop)    ."  

32. "Are Mary and Susan here?" - "Yes, they (arrive)    ." 

33. "Do you want a drink?" - "No, thanks. I (have)     one."  

34. "Does Kate bring her cellphone with her?" - "Yes, I (speak)     to her." 

35. "Is Daniel watching TV?" - "No, he (finish)    ."  

V. Match the questions with the answers, and write the answer in each blank. 

 Questions Answers 

  36. What is the weather in Nha Trang like? a) They are very friendly. 

  37. What do you think about the local people? b) I think they are the same. 

  38. What have Nam and Hoa done? c) She'll visit the Big Ben. 

  39. What will Mai do tomorrow? d) The sun is shining all the time. 

  40. Is the weather here hotter than in Singapore? e) They have visited the Old Quarter. 

VI. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text.  

 Sydney is the (41)   of the state New South Wales in Australia. It is the largest, oldest, and perhaps the 

(42)  beautiful city in Australia. Sydney has a population of 4.5 million. Its Harbour is one of the largest in the 

world, and famous (43)   the Harbour Bridge and the Opera House. The streets in the city centre are narrow 

(44)   many art galleries, restaurants, pubs, but the streets in Paddington are (45)   and houses 

are big. 

41. A. home B. site C. capital D. village 

42. A. more B. most C. less D. fewer 

43. A. with B. for C. in D. at 

44. A. on B. at C. to D. with 

45. A. narrow B. short C. long D. wide 

VII. Read the passage, and then choose the correct answers.  



 Tokyo is the capital of Japan. In Tokyo, there are always too many people in the place where you want to come.  

 People are very polite even when they often spend a long time on traffic jams. Tokyo is different from London 

when you want to walk to a place.  

 During the day, most people travel to work by train. Tokyo people buy six million train tickets every day. 

Although they are usually crowded, Japanese trains are very good. They always leave and arrive on time. On a 

London train, everybody in a seat seems to be asleep whether the journey is long or short.  

 The worst time to be in the street at night is about 11.30 when the nightclubs are closing and everybody wants to 

go home.  

46. Tokyo is different from London because   . 

A. it has a larger population  B. it is a noisy city  

C. it is more difficult to walk to somewhere  D. its people are friendly and more polite  

47. When does the writer think the worst time to go into the street?  

A. When the nightclubs are closing.  B. At 8.00 am.  

C. When the trains are full.  D. At 11.30 am 

48.What does the writer think of Japanese trains?  

A. They are very nice and comfortable.  B. There are not enough trains.  

C. They often run late.  D. They leave and arrive on time.  

49.In London trains, every British in a seat   . 

A. reads a newspaper  B. looks like being asleep  

C. talks with other people  D. looks out of the window.  

50.Which statement is NOT true according to the passage?  

A. Most people in Tokyo travel to work by train.  

B. It is very difficult to go around in Tokyo.  

C. When Japanese people are on traffic jams, they are not polite.  

D. Trains in Tokyo are very good - they always leave and arrive on time.  

VIII. Make questions for the underlined part in each sentence.  

51.London is on the River Thames.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

52.The Eiffel Tower first opened on 6th May 1889.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

53.We are going to visit the Empire State Building tomorrow.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

54.I went to London in my last vacation.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

55.The weather in London was very cloudy and wind. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

IX.There is ONE mistake in each sentence, try to find the mistake and correct it. 

56.The Royal Palace is one of the largest palace in Europe.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

57."Have you ever eat Ha Noi Pho, Steven?"  



 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

58.Up to now, I have visited Da Lat third times.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

59.Do you think the most popular Vietnamese writer of children is To Hoai?  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

60.Sydney Opera House is an UNESCO World Heritage building. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

61.The Merlion is a creature with the head of a lion so the body of a fish. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

62.New York is an excited city with many skyscrapers. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

63.You can play boating on the West Lake and it is very nice. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

64.I have been to the beaches in Nha Trang many time with my family.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

65.Is Chicago or Los Angeles the two biggest city in the United States?  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

X.Put the words in the correct order.  

66.from/ vacation/ come/ Nha Trang/ I/ just have/ a/ back/ in.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

67.university/ Viet Nam/ the/ was/ Quoc Tu Giam/ first/ in. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

68.world/ six/ in/ are/ continents/ there/ the. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

69.England/ tower/ it/ famous/ in/ the/ is/ most.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

70.years/ new/ building/ is/ but/ looks/ 100/ more than/ old/ the/ it.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

XI.Write correct sentences, using the words or phrases given.  

71.Da Nang/ attract/ lots/ tourists/ because/ it/ most beautiful/ beaches/ Viet Nam.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  



72.Hoi An/ famous/ old houses and buildings/ traditional crafts.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

73.You/ see/ latest Batman film?  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

74.Temple of Literature/ one/ Ha Noi's/ famous/ landmarks.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

75.Merlion/ lion's head/ fish's body/ symbol/ Singapore.  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

XII.Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.  

76.In Viet Nam, April is hotter than any other months of the year.  

In Viet Nam, April is  __________________________________________________________________ . 

77.Do you think money is more important than any other things in the world?  

Do you think money is  _________________________________________________________________ . 

78.My father thinks Brazil has a football team better than any other football teams in the world. 

My father thinks Brazil has  _____________________________________________________________ . 

79.New York is more exciting than any other cities in the world.  

New York is  _________________________________________________________________________ . 

80.Nha Trang attracts lots of tourists. It has clean and beautiful beaches.  

Because  _____________________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 


